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えら

テーマ選び chủ đề chơi

じゅんび

スピーチの準備 chuẩn bị bài diễn thuyết

スピーチとふりかえり diễn thuyết và lặp lại

がくしゅう

学習のふりかえり lặp lai sự học tập

べんきょう

これから勉強したいこと
những cái muốn học

từ giờ trở đi
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（ベトナム語）


